
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.05.07.36.0CÐ CK 18D09/09/2000CaoMai Văn03011813211

5.34.06.38.0CÐ CK 18D14/11/2000CảnhĐặng Minh03011813222

6.06.05.010.0CÐ CK 18D28/01/1998ChuyênLý Cao03011813233

5.35.05.08.0CÐ CK 18D24/12/2000CườngTrương Minh03011813274

5.84.07.010.0CÐ CK 18D27/1/2000DuyNguyễn Cao Thanh03011813305

4.63.05.310.0CÐ CK 18D09/07/2000DũngDương Quốc03011813336

5.83.08.78.0CÐ CK 18D30/07/2000HoảnTrần Văn03011813497

6.05.06.78.0CÐ CK 18D30/11/2000LâmNguyễn Thanh03011813618

3.72.04.310.0CÐ CK 18D19/10/2000NamTrương Đại03011813709

6.45.07.310.0CÐ CK 18D17/08/2000NhânHồ Thành030118137210

4.83.05.710.0CÐ CK 18D06/12/2000NhựtPhạm Minh030118137511

4.74.04.78.0CÐ CK 18D11/04/2000NhựtTrương Minh030118137612

6.46.06.010.0CÐ CK 18D02/12/1997PhongĐặng Thái030118137913

7.18.05.310.0CÐ CK 18D24/02/2000PhụcNguyễn Xuân030118138314

6.76.06.710.0CÐ CK 18D05/07/2000QuýHồ Khắc030118138815

6.36.05.710.0CÐ CK 18D19/10/1999TânLê Thanh030118139616

4.84.05.08.0CÐ CK 18D25/03/2000ThànhNguyễn Hữu030118139817

5.04.05.010.0CÐ CK 18D14/2/2000ViệtPhạm Quốc030118142118
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